
Hướng dẫn nội dung kiểm tra tay nghề 

Ngành nghề Ngư nghiệp Nội dung Đánh giá phỏng vấn 

 

ㅇ Thời gian đánh giá: 4 phút 

Ⅰ. Hạng mục yêu cầu và nội dung đánh giá 

1.  Giới thiệu bản thân 

Hãy giới thiệu bản thân, những điểm mạnh của bản thân, kinh nghiệm liên quan và 

kế hoạch sau khi có việc làm bằng tiếng Hàn (40 giây) 

 

예제 Example) Ví dụ 

‘안녕하세요’ -> ‘안녕하세요’ 

'Hello' -> ‘Hello’ Xin chào 

기타 

etc. 

Câu khác 

 

 

1. Hội thoại cơ bản và Chỉ thị hành động 

Hãy trả lời thích hợp đối với các câu hỏi tiếng Hàn của người phỏng vấn 

예제 Example) Ví dụ 

(왼손, 오른손, 양손)을 올리세요, 내리세요 

Please raise, lower your (left hand, right hand, both hands) 

Hãy giơ (tay trái, tay phải, cả 2 tay) lên, hãy bỏ (tay trái, tay phải, cả 2 tay) xuống. 

기타 

etc. 

Yêu cầu khác 

2. Nói đúng tên: 60 ảnh vật dụng 

Hãy trả lời bằng tiếng Hàn tên của vật dụng mà người phỏng vấn đưa ra. 
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장화 

Boots 

Giầy 

가슴장화 

Fishing boots 

Bộ giầy ủng đánh cá 

비옷 

Rain coat 

Áo mưa 

고무장갑 

Rubber gloves 

Găng tay cao su 

 

 

   

목장갑 

Cotton work gloves 

Găng tay  

구명동의 

A life jacket 

Áo phao cứu sinh 

구명환 

Life ring 

Phao cứu sinh 

소화기 

Fire extinguisher 

Bình cứu hỏa 

 
 

  

어선(배) 

Boat 

Thuyền 

그물 

Fishnet 

Lưới 

통발 

Net fish trap 

Giỏ bắt cá 

 

밧줄(로프) 

Rope 

Dây thừng 
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집어등 

Fish lamp 

Đèn gom cá 

고리 

Link 

Móc 

양망기 

Net hauler 

Lưới đánh cá 

쇠사슬 

Chain 

Dây xích (sắt) 

 

 

 
 

도르래 

Pulley 

Ròng rọc 

뜰채 

Scoop net 

Vợt cá 

낚시바늘 

fish hook 

Lưỡi câu 

닻 

Anchor 

Mỏ neo 

  

 

 
 

부자(부표) 

A buoy 

Phao tiêu 

바구니 

Basket 

Rổ 

고무통 

Rubber bucket 

Thùng cao su 

폴리스티렌 박스 

Polystyrene box 

Hộp nhựa cách nhiệt 

 

 
 

 

저울 

Scale 

Cái cân 

손수레 

Hand cart 

Xe đẩy bằng tay(xe 

rùa) 

일륜차 

A wheelbarrow 

Xe cút kít 

호스 

Hose 

Vòi rồng 
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칼 

Knife 

Dao 

바늘대 

Sheettle 

Móc lưới 

조개갈퀴 

Clam rake 

Cào trai sò 

호미 

Hand hoe 

Cuốc 

 

  

 

삽 

Shovel 

Xẻng 

펜치 

Pliers 

Kìm cắt 

니퍼 

Nipper 

Kìm 

양식장 

Fish farm 

Nơi nuôi trồng hải sản 

    
가위 

Scissors 

Kéo 

빗자루 

Broom 

Chổi  

쓰레받기 

Dust pan 

Cái hót rác 

청소용 솔 

Cleaning brush 

Chổi quét nhà 

 
 

 
 

사다리 

Ladder 

Thang 

줄자 

Tapeline 

Thước dây 

의자 

Chair 

Ghế 

비닐 끈 

Vinyl string 

Dây nilông 
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갈고리 

Cù neo 

수중펌프 

Máy bơm nước dưới biển 

사료 

Thức ăn cho hải sản 

수경(물안경) 

Kính chống nước 

 

  

  

나침반 

La bàn 

손전등 

Đèn pin 

어선 깃발 

Cờ trên thuyền cá 

서치라이트 

Đèn pha 

  
 

 

어선 수조 

Bể đựng cá trên thuyền 

등대 

Ngọn hải đăng 

해녀구 

Bóng báo hiệu của nữ ngư 

dân 

용구대 

Neo thuyền 

 

 

 

 
  

 

염전(소금채취) 

Ruộng muối 

오리발 

Chân vịt 

쌀자루(마대) 

Túi gạo 

반두 

Lưới vợt 
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3. Năng lực tay nghề cơ bản 

Hãy trả lời bằng tiếng Hàn những câu hỏi của người phỏng vấn để đánh giá năng lực 

tay nghề cơ bản 

 

  Năng lực tay nghề cơ bản là gì? 

Tiến hành đánh giá phỏng vấn 5 trong 10 lĩnh vực có trong bài thi kỹ năng bằng cách phân loại ra 10 loại năng lực 

được sử dụng chung trong hầu hết các ngành công nghiệp để phát huy tối đa năng lực thực hành nghề. 

 

Lĩnh vực cụ 

thể 
Định nghĩa 

Khả năng 

quan hệ công 

chúng 

Là khả năng cư xử hòa nhã, không gây gổ với những người xung 

quanh khi làm việc 

예제 Example) Ví dụ 

직장동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요? 

Bạn sẽ làm gì khi đồng nghiệp của bạn đang bận rộn? 

Khả năng hiểu 

biết về tổ chức 

Là khả năng hiểu về hệ thống tổ chức và kinh doanh, bao gồm cả các 

xu thế quốc tế để tiến hành công việc một cách trôi chảy. 

예제 Example) Ví dụ 

회사에 일이 많으면 어떻게 할 거예요? 

Bạn sẽ làm gì khi công ty của bạn quá nhiều việc? 

  

Khả năng tính 

toán 

Năng lực hiểu chính xác và áp dụng vào công việc 4 phép toán cộng, 

trừ, nhân, chia, thống kê, xác suất thống kê. 

예제 Example)  Ví dụ 

1kg은 몇 g입니까?(예: 7km=700,000cm , 2㎖=0.0002L) 

Calculate the proposed issue by proctor 

1kg là bao nhiêu g? (Ví dụ: 7km= 700,000cm, 2ml=0.0002L) 

Khả năng giải 

quyết vấn đề 

업무를 수행함에 있어 문제 상황이 발생하였을 경우, 창조적이고 논리적인 

사고를 통하여 이를 올바르게 인식하고 적절히 해결하는 능력 

Là khả năng nhận thức đúng đắn bằng suy nghĩ sáng tạo và logic 

những vấn đề phát sinh khi đang làm việc và giải quyết một cách hợp 
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lý những vấn đề đó. 

예제 Example) Ví dụ 

일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? 

Bạn sẽ làm gì khi bạn làm sai trong công việc? 

Kỹ năng 

업무를 수행함에 있어 도구, 장치 등을 포함하여 필요한 기술에는 어떠한 것들이 

있는지 이해하고, 실제로 업무를 수행함에 있어 적절한 기술을 선택하여 

적용하는 능력 

Là khả năng hiểu, chọn và vận dụng hợp lý những kỹ năng cần thiết sử 

dụng trong công việc như dụng cụ, thiết bị…vào công việc thực tế. 

예제 Example) Ví dụ 

한국에서 사용할 수 있는 기술(자격증) 있어요? 

 Bạn có kỹ năng (giấy chứng nhận) nào có thể sử dụng vào công việc ở Hàn Quốc hay không? 

 

Ⅱ. Những điều cần lưu ý với thí sinh dự thi tay nghề 

1. Mỗi thí sinh chỉ có 1 cơ hội để trả lời mỗi câu hỏi. 

2. Cảnh phỏng vấn thí sinh sẽ được quay video và gửi đến cho chủ sử dụng lao động Hàn 

Quốc. 

3. Chúng tôi chấm điểm năng lực tiếng Hàn của thí sinh thông qua mỗi câu trả lời tương 

ứng với từng hạng mục. 

 

 

 

 


